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 1. Cuộc tiến công chiến lược của ta trong đông - xuân 1953 - 1954 đã


A. buộc Pháp chấm dứt chiến tranh Đông Dương.


B.làm cho kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản.


C. buộc Mĩ phải trực tiêp can thiệp vào chiến tranh Đông Dương.


D. làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava.

  2. "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng" là tinh thần và khí  thế của ta trong chiến dịch nào?


A.Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.   

B.Chiến dịch Tây nguyên.


C.Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và chiến dich Hồ Chí  Minh.


D.Chiến dịch Hồ Chí Minh.

  3. Quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mỹ-Diệm là nội dung quan trọng của


A. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1-1959).


B.Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ III (9-1960).


C. kì họp thứ 4 Quốc hội khoá I (3-1955).


D.Hội nghị lần thứ 24  Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9-1975).

  4. Quân dân ta mở đầu cho đấu tranh chống Pháp trở lại xâm lược lần hai năm 1945 ở đâu  ?


A. Nam Bộ
B. Sài Gòn - Chợ Lớn

      C. Nam trung Bộ
D. Tây Nguyên




  5. Việt Nam Quốc dân Đảng là một tổ chức chính trị theo khuynh hướng nào?


A.Dân chủ tư sản.
            B.Cách mạng vô sản

       C.Dân chủ tư sản kiểu mới     D.Phong kiến.

  6. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đối tượng và mục tiêu cốt lõi mà nhân dân Ấn Độ đưa ra trong các cuộc đâu tranh là


A. chống thực dân Anh, thành lập Liên đoàn Hồi giáo.

B. chống chế độ phong kiến xây dựng xã hội dân chủ. 


C. chống thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.


D. chống chủ nghĩa thực dân Anh đòi quyền tự trị.

  7. Nội dung đường lối đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:


A. đổi mới toàn bộ mục tiêu chiến lược cả kinh tế lẫn chính trị.


B. đổi mới lần lượt trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, …


C. đổi mới toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là đổi mới kinh tế.


D. đổi mới toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là đổi mới chính trị.

  8. Bài học rút ra từ sự thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á là gì?

       A. Có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.  

       B. Chớp thời cơ phát lệnh khởi nghĩa.

       C. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin.
       D. Có quá trình chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng, chớp thời cơ.

 9. Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam khi tham gia hội nhập vào nền kinh tế thế giới theo xu thế toàn cầu hóa là


A. am hiểu luật pháp quốc tế.
B. giữ vững độc lập chủ quyền


C. bình đẳng trong cạnh tranh.                     D. cạnh tranh lành mạnh.



  10. Điểm giống nhau giữa trận Điện Biên Phủ 1954 và trận "Điện Biên Phủ trên không" 1972 là


A.  thắng lợi diễn ra tại Điện Biên Phủ.


B. thắng lợi mang tính bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống xâm lược.


C. thắng lợi có ý nghĩa quyết định trên bàn đàm phán. 


D. thắng lợi có ý nghĩa quyết định trên mặt trận quân sự.

  11. Liên minh châu Âu (EU) hình thành từ tổ chức tiền thân là:


A. Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).


          


B. Cộng đồng năng lương nguyên tử châu Âu (EURATOM).. 


C. Cộng đồng than - thép châu Âu (ECSC).


D. Cộng đồng châu Âu (EC).

  12. Ý nghĩa lớn nhất của chiến thắng Xta-lin-grat của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai là gì 


A. Đánh bại hoàn toàn quân Đức ở Liên Xô.



B. Buộc quân Đức phải đầu hàng Đồng  minh.


C. Làm phá sản chiến lược " Chiến tranh chớp nhoáng" của Hít-le.


D. Tạo ra bước ngoặt trong tiến trình chiến tranh.

  13. Đặc điểm nổi bật của nước ta sau 1954 là


A.đất nước bị chia cắt thành hai miền.
B. Mỹ can thiệp vào miền Nam.


C.miền Bắc được hoàn toàn giải phóng.
D. Pháp đã rút khỏi nước ta.

  14. Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930- 1931 là?


A.  "Giải phóng dân tộc" và "tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian".


B. "Độc lập dân tộc" và "Ruộng đất dân cày"..


C. "Tự do dân chủ" và "cơm áo hòa bình".


D. "Chống đế quốc" và "Chống phát xít, chống chiến tranh"

  15. Trong cùng hoàn cảnh thuận lợi năm 1945, nhưng ở Đông Nam Á chỉ có ba nước Việt Nam, Lào, Inđônêxia tuyên bố độc lập là do


A. kẻ thù thống trị ở ba nước này thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

B. ba nước này có quá trình chuẩn bị cho khởi nghĩa chu đáo, kỹ lưỡng


C. ba nước này đều có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 


D. ba nước này chớp được thời cơ Nhật đầu hàng Đồng Minh. 

  16. Điểm khác biệt trong hoạt động cứu nước của Phan Bôi Châu so với Phan Châu Trinh là  


A. công tác tuyên truyền và tập hợp lực lượng.

      B. chủ trương và xu hướng cứu nước.


C. khuynh hướng cứu nước


      D. chủ trương và phương pháp đấu tranh.

  17. Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 -1930 là 


A.hợp nhất ba tổ chức cộng sản. 


B.thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.


C.tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.


D.soạn thảo Cương lĩnh đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam

  18. Người đã tiếp thu đầu tiên và vận dụng tư tưởng của cách mạng tháng Mười Nga vào cách mạng Việt Nam là


A.  Lê Hồng Phong.
B. Hà Huy Tập.      C.  Nguyễn Ái Quốc
D. Trần Phú.  

  19. Mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng Đông Dương được xác định trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 là


A. đánh đổ Nhật - Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.


B. tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, chia ruộng đất cho dân cày.


C. đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương.


D. đánh đổ đế quốc và phong kiến, thực hiện quyền làm chủ cho nhân dân lao động.

  20. Những quyết định của Hội nghị Ianta và những thoả thuận của 3 cường quốc đã dẫn tới hệ quả gì?


A. Liên xô và Mĩ chuyển từ đối thoại sang đối đầu và dẫn tới chiến tranh lạnh 


B. Hình thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới - Trật tự hai cực Ianta


C. Hệ thống Xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng mở rộng.


D. Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản làm hơn 10 vạn dân thường bị chết.

  21. Điều kiện tiên quyết nhất đưa đến sự thành lập tổ chức ASEAN năm 1967 là các quốc gia thành viên


A.đều đã giành được độc lập.


B. đều có nền kinh tế phát triển.      
   

   


C. đều có chế độ chính trị tương đồng.                  
   


D. đều có nền văn hóa dân tộc đặc sắc.

  22. Địa bàn hoạt động chủ yếu của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là


A. Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Bình, Quảng Trị.

       B. Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.


C. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

       D. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

  23. Điều khoản nào của Hiệp định Pa-ri năm 1973 có ý nghĩa quyết định đối với cách mạng Việt Nam ? 


A. Hoa kì phải rút hết quân viễn chinh và quân các nước Đồng minh



B. Các bên thỏa thuận thực tế miền Nam có hai chính quyền.


C. Hai bên ngừng bắn và giữ nguyên vị trí.



D. Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị .

    24. Khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới 2, Mỹ là:


A. Trung tâm kinh tế- tài chính lớn nhất thế giới                                            


B. Trung tâm kinh tế- tài chính lớn nhất của châu Mĩ


C. Một trong 2 trung tâm kinh tế- tài chính lớn của thế giới                             


D. Một trong 3 trung tâm kinh tế- tài chính lớn của thế giới

  25. Trong cùng hoàn cảnh thuận lợi nhưng năm 1945,  ở Đông Nam Á chỉ có ba nước tuyên bố độc lập là


A. Việt Nam, Inđônêxia, Mianma.
B. Việt Nam, Inđônêxia, Lào.

C. Việt Nam, Lào, Campuchia.
D. Thái Lan. Việt Nam, Lào. 

  26. Cho các dữ liệu sau  :  1) Tích cực chuẩn bị lực lượng, gây dựng cơ sở.2)Tổ chức tấn công quân Pháp ở đồn Mang Cá và tòa Khâm sứ.: 3) Pháp tổ chức phản công chiếm kinh thành Huế: 4) Phế bỏ những ông vua thân Pháp đưa Ưng Lịch mới 13 tuổi lên ngôi: 5) Rút khỏi kinh thành Huế, chạy ra Tân Sở và xuống chiếu Cần Vương.

Thứ tự sắp xếp đúng quá trình chuẩn bị và phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế năm 1885 là


A. 4,1,3,2,5.         
B. 4,1,2,3,5.       
C. 4,1,2,5,3.        
D. 3,4,1,2,5

  27. Nguyên nhân quyết định Đảng ta đề ra đường lối đổi mới năm 1986 là

A. sự thành công của cuộc cải cách ở Trung Quốc.


B. cuộc khủng hoảng ở Liên Xô ngày càng trầm trọng.


C. tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa.


D. Việt Nam lâm vào khủng hoảng toàn diện về kinh tế - xã hội.

  28. Chọn từ ngữ đúng nhất điền vào chỗ trống trong câu sau: "Một dân tộc……. là một dân tộc …….." (Hồ Chí Minh):


A. không học tập, dốt

                                  B. ít học, dốt


C. không học tập, không thể làm chủ đất nước mình. 
D. dốt, yếu

  29. Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là


A. bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.


B. bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra. 


C. để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.


D. để tăng cường sức mạnh về kinh tế của Pháp đối với các nước tư bản chủ nghĩa.

  30. Đặc điểm cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là


A.đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô nhỏ vào tất cả các ngành kinh tế Việt Nam.


B.đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào giao thông vận tải của Việt Nam.


C.đầu tư vào phát triển văn hóa và ổn định chính trị ở Việt Nam.


D.đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào các ngành kinh tế  ở Việt Nam.

  31. Ý nào dưới đây là đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật?


A. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.


B. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến.       


C. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.                           


D. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi 

  32. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao động Việt Nam nhằm


A. đưa cách mạng về từng nước Đông Dương


B.khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với cách mạng Việt Nam


C. tranh thủ sự ủng hộ của các nước Xã hội chủ nghĩa đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam


D.tiếp tục sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam

    33. Tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dâ Pháp xâm lược của nhân dân ta biểu hiện ở điểm nào?


A.Nội dung của đường lối kháng chiến

     B. Mục đích của cuộc kháng chiến.


C.Quyết tâm kháng chiến của toàn thể dân tộc.

     D. Chủ trương sách lược của Đảng.

  34. Thực dân Pháp dựa vào duyên cớ nào để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam vào năm 1858 ?


A. Triều đình nhà Nguyễn trả lời tối hậu thư của Pháp không đúng hạn.



B. Đổ lỗi cho triều đình nhà Nguyên coi trọng thương nhân Trung Quốc hơn thương nhân Pháp.


C. Triều đình nhà Nguyễn "cấm đạo", nhăm cản thương nhân Pháp đến buôn bán .



D. Đổ lỗi cho Việt Nam không cho thương nhân Pháp ghé vào Đà Nẵng để buôn bán 


  35. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9-1975) đã đề ra nhiệm vụ gì?


A.Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.


B.Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước.


C.Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hai miền Bắc - Nam.


D. Hoàn thành công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

  36. Trong phong trào yêu nước chống Pháp những năm đầu thế kỉ XX, cuộc vân động Duy tân ở Trung Kì nổ ra đầu tiên ở tỉnh


A. Hà Nội.
B. Nghệ An.
C. Quảng Nam.
D. Phan Thiết

  37. Nội dung nào sau đây thể hiện sự lãnh đạo nhạy bén của Đảng trước sự thay đổi của bối cảnh lịch sử trong hội nghị trung ương Đảng tháng 7/1936?


A. Xác định nhiệm vụ trực tiếp của cách mạng Đông Dương là đánh phong kiến 


B. Đưa ra phương pháp đấu tranh bí mật chống đế quốc và tay sai giành độc lập.

C. Xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Đông Dương là đánh đế quốc và phong kiến


D. Xác định nhiệm vụ trực tiếp của cách mạng Đông Dương là đánh bọn phản động ở thuộc địa, chống phát xít 

  38. Thách thức lớn nhất khi nước ta gia nhập ASEAN là gì?


A. Hiện tượng chảy máu chất xám ngày càng tăng. 


B. Hạn chế về vốn, trình độ quản lý kinh tế, môi trường cạnh tranh quyết liệt.


C. Tình trạng thất nghiệp gia tăng do trình độ tay nghề thấp.


D. Dễ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.

  39. "Vua quan triều đình nhà Nguyễn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc để Việt Nam bị mất nước vào tay thực dân Pháp". Đây là nhận định


A. sai , vì  Trung Quốc và nhiều nước lớn mạnh khác dù rất cố gắng đều bị mất độc lập.



B. đúng, vì một số nước Châu Á với chính sách kịp thời phù hợp đã giữa được độc lập.



C. sai, vì xâm lược thuộc địa là xu thế tất yếu của chủ nghĩa đế quốc bấy giờ.



D. đúng , vì vua quan triều đình nhà Nguyễn không có tinh thần chống Pháp khi bị xâm lược.

  40. Đâu không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ?


A. .Đưa tới sự ra đời của nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới.


B. Làm thay đổi cục diện thế giới : Chủ nghĩa xã hội xuất hiện.



C. Lần đầu tiên giai cấp công nhân, nhân dân lao động làm chủ đất nước

       D. Mở ra kỉ nguyên mới làm thay đổi hoàn toàn tình hình nước Nga.


